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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tr n H n  Ho n   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1. Ôn  Phan Văn S  n  

 2. Ôn  Tr  n     c T  n 

 - Thư ký phiên tòa: B  Hu nh Th   u n D  u – Th  ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: B    u  n Th   hánh    –   ểm sát v  n. 

 Ngày 17 tháng 7 năm 2023
 
tạ  Tòa án nhân dân th  xã Ho    h n, tỉnh 

Bình Đ nh xét xử s  thẩm c n  kha  vụ án thụ lý số: 357/2022/TLST-DS ngày 

14 tháng 11 năm 2022 về v  c Tranh chấp về   u c u tu  n  ố v  h  u Văn  ản 

th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch n  theo Qu  t đ nh đ a vụ án ra xét xử 

số: 155/2023/QĐ  ST-DS ngày 14 tháng 6 năm 2023,   ữa các đ  n  sự: 

1. Nguyên đơn:  

+ B  Tr n Th  Tr nh N, s nh năm 1970; đ a chỉ:  hu phố T2, ph ờn  H, 

th  xã H, tỉnh B. (Có mặt). 

+ Ôn  Tr n Anh T, s nh năm 1955; đ a chỉ:  hu phố TĐ, ph ờn  H1, th  

xã H, tỉnh B. (Có mặt). 

2.    đơn  B      Th  H, s nh năm 1973; đ a chỉ: Thôn A, xã M, th  xã H, 

tỉnh B.  V n  mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  Ôn  Hu nh Văn Th, s nh năm 

1968; đ a chỉ: Thôn A, xã M, th  xã H, tỉnh B.  V n  mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 02/11/2022, trong quá trình giải quyết vụ án, 

v  tại phiên tòa, nguyên đơn    Tr n Th  Trinh N trình bày: Vì    H n  t ền 

nh n  kh n  trả n n n    24/3/2022    n p đ n kh   k  n.      23/8/2022, 

Tòa án có qu  t đ nh c n  nh n sự th a thu n của các đ  n  sự, theo đó    H 

phả  trả cho    150.000.000 đ n . Tu  nh  n, tron  thờ    an   ả  qu  t vụ án    

H đã có h nh v  tẩu tán t   sản nh , đất cho ch n  l   n  Hu nh Văn Th. Văn 

 ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch n     H đã đ  c c n  ch n  số 

3978 v o n    12/7/2022 tạ  Phòn  C n  ch n  số 2 tỉnh Bình Đ nh. B  H tẩu 

tán t   sản để trốn tránh n h a vụ trả n  n n    N   u c u tu  n  ố v  h  u Văn 

 ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch n     H, trả lạ  t   sản cho    H để 

th  h nh án. 

- Theo đơn khởi kiện ng y 15/02/2023, trong quá trình giải quyết vụ án, v  

tại phiên tòa, nguyên đơn  ng Tr n  nh T trình bày: Theo qu  t đ nh số 33 n    

27/9/2022 của Tòa án nh n   n th  xã Ho    h n thì    H phả  trả cho  n  số t ền 

104.000.000 đ n . Tron  thờ    an   ả  qu  t vụ án, v o n    12/7/2022    H đã 

chu ển to n    t   sản cho ch n  l   n  Hu nh Văn Th nh m tẩu tán t   sản.  a  

ông T   u c u tu  n  ố v  h  u Văn  ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  

ch n     H đã đ  c c n  ch n  số 3978 v o n    12/7/2022 tạ  Phòn  C n  

ch n  số 2 tỉnh Bình Đ nh để trả lạ  t   sản cho    H nh   an đ u để đảm  ảo 

n h a vụ trả t ền theo qu  t đ nh th  h nh án. 

- Tại  ản tự khai ng y    1     ,    đơn    Ng  Th  H trình bày: B  

chu ển t   sản cho ch n  vì lý  o h  n na  đ u óc của    kh n  còn tỉnh táo n n 

chu ển lạ  t   sản cho ch n    ữ để sau n      về  . B  kh n  chấp nh n theo 

  u c u của    N. 

- Tại  ản tự khai ng y    11     , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

 ng Hu nh   n Th trình bày: T  năm 2018, v  của  n  l     H tha  đ   t nh 

cách, l c nh  l c qu n, kh n  l m chủ đ  c  ản th n. Nh ều n  ờ  l    ụn  sự 

kh n  h ểu    t của    H cho    va  t ền nặn  lã  nh m ch  m đoạt t   sản 

nh n   n  kh n     t. Đ n năm 2022,    H    k  n  n  m      t n n s  để l u 

nh ều n  ờ  s  l    ụn  cho va  t ền, lã  m  đ  lã  con nh m ch  m đoạt t   sản 

của  n  n n    H chu ển t   sản cho  n    ữ. V  c tặn  cho t   sản chun  th nh 

của r  n  ho n to n h p pháp, đ  c  h  n  c cho phép, c n  nh n. Ôn  kh n  

l m  ì sa ,    N   u c u trả lạ  t   sản cho v   n  l   ất h p pháp. Ôn  kh n  

chấp nh n   u c u của    N. 

- Ý kiến của đại diện  iện kiểm sát nhân dân th  xã Ho i Nhơn, tỉnh  ình 

Đ nh: V  c nh n v  xử lý đ n kh   k  n ch a đ  c thực h  n đ n  qu  đ nh của 

pháp lu t. Về xác đ nh quan h  pháp lu t, v  c t  n h nh tố tụn  của Thẩm phán, 

Th  ký Tòa án l  đ n  theo qu  đ nh. V  c tu n theo pháp lu t tố tụn  của Thẩm 

phán, H   đ n  xét xử, Th  ký ph  n tòa v  của n  ờ  tham   a tố tụn  tron  

quá trình   ả  qu  t vụ án kể t  kh  thụ lý cho đ n tr  c thờ  đ ểm H   đ n  xét 

xử n h  án l  đ n  theo qu  đ nh. Vụ án quá thờ  hạn chuẩn    xét xử theo qui 
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đ nh tạ  Đ ều 203 của B  lu t Tố tụn    n sự. Đề n h  H   đ n  xét xử: Không 

chấp nh n to n      u c u kh   k  n của  n  Tr n Anh T v     Tr n Th  Tr nh 

N về v  c   u c u tu  n  ố v  h  u Văn  ản th a thu n ch a t   sản chun  của 

v  ch n . Về ch  ph  đ nh   á t   sản, án ph    n sự s  thẩm, đ  n  sự phả  n p 

theo qu  đ nh của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan h  pháp lu t v  thẩm qu ền   ả  qu  t: Thực h  n theo khoản 

2 Đ ều 75 của  u t Th  h nh án   n sự,    N v  ông T yêu c u tu  n  ố v  h  u 

Văn  ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch n    ữa    H v   n  Th nên 

căn c  khoản 3 Đ ều 26 của B  lu t Tố tụn    n sự, quan h  pháp lu t đ  c xác 

đ nh l  Tranh chấp về   u c u tu  n  ố v  h  u Văn  ản th a thu n ch a t   sản 

chun  của v  ch n . B  đ n c  tr  tạ  thôn A, xã M, th  xã H, tỉnh B nên theo 

đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm a khoản 1 Đ ều 39 của B  lu t Tố tụn    n sự, 

Tòa án nh n   n th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh có thẩm qu ền   ả  qu  t vụ 

án.  

[2] Về sự v n  mặt của đ  n  sự: B  H v   n  Th đã đ  c tr  u t p h p 

l  l n th  ha  nh n  v n  mặt tạ  ph  n tòa n n theo qu  đ nh tạ  khoản 2 Đ ều 

227, khoản 3 Đ ều 228 của B  lu t Tố tụn    n sự, Tòa án t  n h nh xét xử v n  

mặt    đ n v  n  ờ  có qu ền l  , n h a vụ l  n quan.  

[3] B  H l  n  ờ  có n h a vụ th  h nh án cho    N số t ền 150.000.000 

đ n , cho ông T số t ền 104.000.000 đ n  v  phả  ch u án ph . Ch  cục Thi h nh 

án   n sự th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh đã xác m nh đ ều k  n th  h nh án 

v  xác đ nh đ  c n    12/7/2022,    H đã c n  ch n  l   n  Hu nh Văn Th l p 

Văn  ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch ng đ  c Phòn  C n  ch n  số 

02 tỉnh Bình Đ nh c n  ch n  số 3978, qu ển số 01/2022TP/CC-SCC/HĐGD. 

Theo đó,    H thốn  nhất ch a t   sản chun  của v  ch n  v    ao cho  n  Th 

tr n qu ền sử  ụn  thửa đất số 957 tờ  ản đ  số 8 xã Ho     , qu ền s  hữu 

 ất đ n  sản l  nh   . Ông Th đã đ  c đăn  ký    n đ n  đ n  t n sử  ụn , s  

hữu to n    thửa đất số 957 tờ  ản đ  số 8 v  nh    có tr n đất. B  H còn t   sản 

l  qu ền sử  ụn  đất chun  v    n  Hu nh Văn Th tạ  thửa đất số 1590 tờ  ản 

đ  số 8    n t ch 398m
2
 loạ  đất tr n  c   h n  năm khác v  thửa đất số 1019 tờ 

 ản đ  số 8    n t ch 865m
2
 loạ  đất tr n  l a. Tuy nhiên, qua xác m nh tạ  Ch  

cục Th  h nh án   n sự th  xã Ho    h n thì:   o   số t ền phả  trả cho    N, 

ông T thì    H còn phả  th  h nh án cho    Tr  n  Th  Chánh v   số t ền 

60.000.000 đ n , cho    Tr  n  Th  Tu  t v   số t ền 70.000.000 đ n  v  th  

h nh án ph n án ph  v   t n  số t ền 9.600.000 đ n , t   sản còn lạ  kh n  đủ để 

th  h nh án.  

[4]      06/7/2022 v  n    08/7/2022, Tòa án nh n   n th  xã Ho   

 h n đã thụ lý các vụ án về tranh chấp h p đ n  va  t   sản   ữa n u  n đ n    

N v   n  T v      đ n    H nh n  n    12/7/2022    H đã   ao ph n t   sản của 

mình cho  n  Th sử  ụn  m  kh n  nh n lạ    á tr    n  t ền để thực h  n n h a 

vụ trả n . T   sản    H chia để   ao cho  n  Th l  đất  , đất tr n  c   l u năm 
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chun  v   thửa đất có nh    v  nh    có   á tr  cao h n các t   sản còn lạ . Sau 

kh  ch a t   sản chun  của v  ch n ,    H v n s nh sốn , sử  ụn  nh , đất c n  

v    n  Th. T   sản khác còn lạ  của    H tron  t   sản chun  v    n  Th kh n  

đủ để th  h nh án. B  H v   n  Th cho r n     H kh n  đ  c tỉnh táo n n   ao 

t   sản cho ông Th   ữ nh n  kh n  ch n  m nh đ  c tình trạn    nh t t của    

H v   n     c n  kh n  thực h  n n h a vụ trả n  n n kh n  có c  s  để xác 

đ nh đ   l  sự th t.  h  v  , v  c    H   ao t   sản của mình cho ch n  sử  ụn  

l    ả tạo nh m trốn tránh n h a vụ trả n  cho    N, ông T. Do đó, chấp nh n 

  u c u kh   k  n của    N v   n  T, tu  n  ố Văn  ản th a thu n ch a t   sản 

chun  của v  ch n  đ  c c n  ch n  n    12/7/2022 l  v  h  u.  

[5] Về h u quả của   ao   ch   n sự v  h  u:  

[5.1] G ao   ch ch a t   sản chun  của v  ch n  tạ  thửa đất số 957 tờ  ản 

đ  số 8 xã Ho      v  nh    có tr n đất v  h  u, kh n  l m phát s nh, tha  đ  , 

chấm   t qu ền, n h a vụ   n sự của các   n kể t  thờ  đ ểm   ao   ch đ  c xác 

l p. Các   n phả  kh   phục lạ  tình trạn   an đ u, ho n trả cho nhau nhữn   ì 

đã nh n. Ôn  Th phả  trả lạ  ph n nh , đất của    H để v  ch n   n  Th    H 

c n  sử  ụn  chung. Ông Th kh n  đ  c qu ền sử  ụn  riêng thửa đất số 957 

tờ  ản đ  số 8 xã Ho     , th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh v  nh    có tr n 

đất theo n    un  đăn  ký    n đ n   o Văn phòn  Đăn  ký đất đa  tỉnh Bình 

Đ nh – Ch  nhánh hu  n  na  l  th  xã) Ho    h n xác nh n n    18/7/2022.  

[5.2] Các vấn đề khác về h u quả của   ao   ch   n sự v  h  u v      

th ờn  th  t hạ :  h n  có   u c u n n kh n  xem xét. 

[6] Về ch  ph  tố tụn  khác: B  H phả  ch u ch  ph  xem xét, thẩm đ nh tạ  

ch  v  ch  ph  đ nh   á t   sản để trả lạ  cho    N. 

[7] Về án ph    n sự s  thẩm: Y u c u của n u  n đ n đ  c chấp nh n 

n n    đ n phả  ch u án ph  l  300.000 đ n .  

[8] Đề n h  của đạ     n V  n k ểm sát nh n   n th  xã Ho    h n về v  c 

kh n  chấp nh n   u c u của n u  n đ n l  ch a ph  h p v   nh n đ nh của 

H   đ n  xét xử.  

  ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  v o khoản 3 Đ ều 26, đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm a khoản 1 

Đ ều 39, các đ ều 147, 157, 158, 165, 166, 227, 228, 271, 273 của B  lu t Tố 

tụn    n sự;  

Căn c  v o khoản 2 Đ ều 124, Đ ều 131 của B  lu t Dân sự;  

Căn c  v o khoản 2 Đ ều 26 của   h  qu  t số 326/2016/UBTVQH14 

n    30 thán  12 năm 2016 của Ủ   an Th ờn  vụ Quốc h   qu  đ nh về m c 

thu, m  n,   ảm, thu, n p, quản lý v  sử  ụn  án ph  l  ph  Tòa án. 

Tu  n xử: 
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1. Chấp nh n   u c u của    Tr n Th  Tr nh N v   n  Tr n Anh T. 

1.1. Tu  n  ố Văn  ản th a thu n ch a t   sản chun  của v  ch n ,   ữa v  

ch n   n  Hu nh Văn Th        Th  H đố  v   t   sản l  thửa đất số 957 tờ  ản 

đ  số 8 xã Ho     , th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh v  nh    có tr n đất, đ  c 

Phòn  C n  ch n  số 2 tỉnh Bình Đ nh c n  ch n  n    12/7/2022, số c n  

ch n  3978, qu ển số 01/2022TP/CC-SCC/HĐGD l  v  h  u.  

1.2. Bu c  n  Hu nh Văn Th ho n trả cho        Th  H ph n qu ền sử 

 ụn  đất v  ph n qu ền s  hữu nh    tạ  thửa đất số 957 tờ  ản đ  số 8 xã Ho   

  , th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh để v  ch n  ông Hu nh Văn Th        

Th  H sử  ụn  chung theo G ấ  ch n  nh n qu ền sử  ụn  đất, qu ền s  hữu 

nh    v  t   sản khác   n l ền v   đất số v o s  CH04024 do Ủ   an nh n   n 

hu  n  na  l  th  xã) Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh cấp n    31/12/2015. Ông 

Hu nh Văn Th kh n  đ  c qu ền sử  ụn  riêng thửa đất số 957 tờ  ản đ  số 8 

xã Ho     , th  xã Ho    h n, tỉnh Bình Đ nh v  nh    có tr n đất theo n   

 un  đăn  ký    n đ n   o Văn phòn  Đăn  ký đất đa  tỉnh Bình Đ nh - Ch  

nhánh hu  n  na  l  th  xã) Ho    h n xác nh n n    18/7/2022 tạ  G ấ  ch n  

nh n qu ền sử  ụn  đất, qu ền s  hữu nh    v  t   sản khác   n l ền v   đất số 

v o s  CH04024 do Ủ   an nh n   n hu  n  na  l  th  xã) Ho    h n, tỉnh 

Bình Đ nh cấp n    31/12/2015.  

2. Về ch  ph  đ nh   á t   sản, xem xét, thẩm đ nh tạ  ch : B      Th  H phả  

ch u 3.000.000 đ n   Ba tr  u đ n ) để trả lạ  cho    Tr n Th  Tr nh N. 

3. Về án ph : B      Th  H phả  ch u 300.000 đ n  (Ba trăm n hìn đ n ) 

án ph    n sự s  thẩm.  

4. Về t ền tạm  n  án ph :  

- Trả lạ  cho    Tr n Th  Tr nh N số t ền 300.000 đ n  (Ba trăm n hìn 

đ n ),    đã n p theo B  n la  thu tạm  n  án ph , l  ph  Tòa án số 0000324 

ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ch  cục Th  h nh án   n sự th  xã Ho    h n, 

tỉnh Bình Đ nh. 

-  h  thụ lý vụ án,  n  Tr n Anh T đ  c m  n n p tạm  n  án ph  n n 

kh n  xem xét v  c trả lạ . 

5. Về qu ền khán  cáo: Đ  n  sự có qu ền khán  cáo tron  thờ  hạn 15 

n    kể t  n    tu  n án, đố  v   đ  n  sự không có mặt tạ  ph  n tòa hoặc 

kh n  có mặt kh  tuyên án m  có lý  o ch nh đán  thì thờ  hạn khán  cáo đ  c 

t nh t  n    h  nh n đ  c  ản án hoặc  ản án đ  c n  m   t.  

 

 

6. Về qu ền, n h a vụ th  h nh án:   

6.1.  ể t  n     ản án, qu  t đ nh có h  u lực pháp lu t  đố  v   các 

tr ờn  h p c  quan th  h nh án có qu ền chủ đ n  ra qu  t đ nh th  h nh án) 

hoặc kể t  n    có đ n   u c u th  h nh án của n  ờ  đ  c th  h nh án  đố  v   
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các khoản t ền phả  trả cho n  ờ  đ  c th  h nh án) cho đ n kh  th  h nh án 

xon ,   n phả  th  h nh án còn phả  ch u khoản t ền lã  của số t ền còn phả  th  

h nh án theo m c lã  suất qu  đ nh tạ  Đ ều 357, Đ ều 468 của B  lu t   n sự 

2015, tr  tr ờn  h p pháp lu t có qu  đ nh khác. 

6.2. Tr ờn  h p  ản án, qu  t đ nh đ  c th  h nh theo qu  đ nh tạ  Đ ều 2 

 u t Th  h nh án   n sự thì n  ờ  đ  c th  h nh án   n sự, n  ờ  phả  th  h nh 

án   n sự có qu ền th a thu n th  h nh án, qu ền   u c u th  h nh án, tự n u  n 

th  h nh án hoặc    c ỡn  ch  th  h nh án theo qu  đ nh tạ  các đ ều 6, 7, 7a và 9 

 u t Th  h nh án   n sự; thờ  h  u th  h nh án đ  c thực h  n theo qu  đ nh tạ  

Đ ều 30  u t Th  h nh án   n sự.  

Nơi nhận: 
- Đ  n  sự; 

- VKSND th  xã Ho    h n; 

-   u: H  s  vụ án, văn th .   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


